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           TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

        BAN TỔ CHỨC  

                     *                                                                                                                          Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 8 năm 2020                                                                                                                                                                                                                         

DANH SÁCH 

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần. 
đăng Báo để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, quyết định công nhận  

(Áp dụng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ) 

 

 

TT 

Họ và tên 

Năm sinh 

 

Quê  quán 

Năm 

vào 

Đảng 

Năm 

Tham 

gia 

HĐCM 

 

Quá trình hoạt động cách mạng 

Căn cứ 

để xác 

nhận 

Năm 

hy 

sinh 

từ 

trần 

Họ tên và 

quan hệ 

của người 

đứng khai 

 Huyện Thạch Hà 

1 

Trần Thị Cảnh 

 

Sinh năm:1900 

Xã Thạch 

Liên, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

1949 1941 

Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 05/1941, là 

thành viên Mặt trận Việt Minh xã Đông Bàn; từ năm 

1947 đến 1950, 1956 – 1962 là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 

Thạch Liên; năm 1963 đến 1997 sinh sống tại địa 

phương, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Thạch Liên, đến 

năm 1997 từ trần. 

Lịch sử 

Đảng bộ 

xã Thạch 

Liên, xuất 

bản năm 

2018, Sổ 

danh sách 

đảng viên 

xã Thạch 

Liên, lập 

năm 1995 

 

1997 

 

Bùi Thị 

Ái 

(con đẻ) 

trú tại xã 

Thạch 

Liên, 

huyện 

Thạch 

Hà, tỉnh 

Hà 

 Huyện Lộc Hà 
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2 

Phạm Bốn 

 

Sinh năm 1884 

Nguyên 

quán: Làng 

Vĩnh Luật, 

tổng Vĩnh 

Luật, phủ 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh (nay 

là thôn 

Hợp Tiến, 

xã Mai 

Phụ, huyện 

Lộc Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh) 

 

1930 1930 

Tháng 3 năm 1930 Chi bộ giao nhiệm vụ rải truyền đơn 

vận động quần chúng nhân dân chống lại chính quyền tay 

sai và vận động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình. 

Năm 1931, phong trào cách mạng bị đàn áp dã man, 

đồng chí Phạm Bốn bị bắt, kết án 03 năm tù giam và 01 

năm 6 tháng quản thúc vì tham gia hoạt động cách mạng 

(Bản án số 107 ngày 23/7/1931 của Tòa án Ngụy quyền 

Hà Tĩnh); sau đó cho đi đày ở Buôn Ma Thuột. 

Đồng chí Phạm Bốn bị địch theo dõi đến tháng 12/1939. 

Từ năm 1940-1944 sinh sống tại địa phương; từ trần 

tháng 4 năm 1945. 

 

Lịch sử  

Đảng bộ 

xã Mai 

Phụ giai 

đoạn 1930-

2017; 

Công văn 

số 

34173/V06

-P5, ngày 

06/11/2019 

của cục hồ 

sơ nghiệp 

vụ Bộ 

Công an 

 

1945 

Phạm Thị 

Tấu 

(con gái) 

trú tại 

Tại thôn 

Làng 

Khang, xã 

Thuần 

Thiện, 

huyện Can 

Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

3 

Mai Thị Phối 

 

Sinh năm 1907 

Xã Hồng 

Lộc, huyện 

Lộc Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

1930 1930 

Tháng 1/1930 đến tháng 4/1931 tham gia phong trào đấu 

tranh chống bốc lột đế quốc phong kiến và tham gia các 

cuộc biểu tình góp phần vào việc thành lập chính quyền 

Xô viết. 

Tháng 6/1933 đến năm 1942 phong trào bị khủng bố 

Đảng đi vào hoạt động bí mật và bị mất liên lạc, đồng chí 

Mai Thị Phối tham gia các hội biến tướng để bắt mối liên 

lạc hoạt động. 

Từ năm 1943 đến năm 1945 tham gia hoạt động các 

phong trào khởi nghĩa chính quyền tại Phù Lưu Thượng. 

Tháng 10/1945 xã Hồng Sơn được thành lập, đồng chí 

Mai Thị Phối được phân công phụ trách phụ trách Hội 

phụ nữ; đồng chí từ trần năm 1947. 

 

Lịch sử 

Đảng bộ 

xã Hồng 

Lộc giai 

đoạn 1930 

- 2010 

1947 

Hồ Thị Khởi 

(con đẻ) 

Trú tại: Đội 3, 

ấp Tân Lập, 

Thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương 

 
Huyện Cẩm Xuyên 
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4 
Nguyễn Đình Hợp 

 

Sinh năm 1922 

Làng 

Trường 

Ngoại, 

Tổng Vân 

Tán, huyện 

Cẩm 

Xuyên, 

(nay là xã 

Cẩm 

Thăng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, 

tỉnh Hà 

Tĩnh) 

1949 1941 

Ngày 22 tháng 12 năm 1941 được các đồng chí Việt 

Minh Tổng giao nhiệm vụ làm liên lạc tại làng Trường 

Ngoại, lấy thông tin từ căn cứ về cơ sở; ngày 22 tháng 12 

năm 1944 làm Tổ trưởng tự vệ kháng chiến Làng Trường 

Ngoại xã Cẩm Thăng; H20 Tổng khởi nghĩa chuẩn bị 

giành chính quyền; ngày 17 tháng 8 năm 1945 Ủy Ban 

khởi nghĩa ban lệnh cướp đồn trường giành chính quyền 

đặt tên làng xã. 

Sơ Lược Lý 

Lịch khai 

năm 1961;  

Sơ yếu Lý 

Lịch Đảng 

viên khai 

năm 1975; 

Lý Lịch 

Đảng viên 

khai năm 

1975. 

1991 

Nguyễn 

Tiến Hoán 

(Con đẻ) 

Thôn 2, xã  

Nam Phúc 

Thăng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, Hà 

Tĩnh 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hùng 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 

 

 

         

 

  

                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                               


